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Dự thảo
TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
---------------------------------
Theo chương trình công tác của Chính phủ năm 2011 thông báo tại công văn số 2382/VPCP-KTTH ngày 19/4/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trình Chính phủ trong quý III/2011. Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật và thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử của Chính phủ. Căn cứ vào các ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26 như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung và nguyên tắc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung:
1. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung:
Ngày 16 tháng 3 năm 2009, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng, các nghiệp vụ kinh tế: liên danh, liên kết, nhượng quyền thương mại, hàng hoá, dịch vụ mới phát sinh nên cần phải có quy định và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện và phù hợp với tiến trình hội nhập về thuế của Việt Nam. 
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 26/2009/NĐ-CP gặp một số vướng mắc: về đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất và đặc biệt là vấn đề kê khai, khấu trừ thuế TTĐB và hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu,... do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế TTĐB, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đảm bảo thu đúng, thu đủ hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và ngăn chặn gian lận về thuế.
2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung:

Việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2009/NĐ-CP cần đảm bảo nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, sửa đổi những quy định chưa phù hợp so với thực tế để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể phát triển và cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng.
Thứ hai, phù hợp với quy định của Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Thứ ba, đảm bảo minh bạch về chính sách và phòng gian lận tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong thị trường.

Thứ tư, gắn trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị trong quá trình thực thi và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp.

II. Những nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2009/NĐ-CP:
1. Về đối tượng không chịu thuế (Điều 3 Nghị định 26):
Tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 26 có quy định: Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.
Trong thời gian qua, nhiều đơn vị đề nghị không thu thuế TTĐB (hoặc xếp vào loại không chịu thuế TTĐB) đối với một số loại xe không tham gia giao thông như: xe ô tô chạy trong phạm vi khu kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn hoặc xe không tham gia giao thông, chạy trong phạm vi của nhà máy (tương tự như ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông), xe ô tô chở người dưới 24 chỗ được gia cố, bổ sung chức năng theo thiết kế của nhà sản xuất phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng (xe quét tần số, xe bọc thép phóng thang, xe truyền hình lưu động dùng cho mục đích cơ động,…). Việc thu thuế đối với những loại xe này không phù hợp với mục đích của chính sách thuế quy định tại Luật thuế TTĐB (xe ô tô du lịch chở người dưới 24 chỗ ngồi), không đảm bảo công bằng giữa các xe cùng loại và thêm khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện.  

Để đảm bảo phù hợp với chính sách thuế, căn cứ Điều 11 Luật thuế TTĐB về thẩm quyền của Chính phủ được Quốc hội giao hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 3 NĐ số 26/2009 nói trên theo hướng:

Phương án 1: Liệt kê cụ thể loại xe chuyên dụng thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB mà đã được xử lý trong thời gian qua như: xe quét tần số; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe lắp các thiết bị chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng, xe chạy trong khu vực nhà máy. 
Ưu điểm: Phương án này đảm bảo rõ ràng, minh bạch về chính sách và xử lý được các vướng mắc trong thời gian qua. 

Nhược điểm: Chưa lường hết được các loại xe chuyên dụng mới có thể phát sinh trong thời gian tới nhập khẩu nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ xã hôi, an ninh, quốc phòng từ đó sẽ phát sinh vướng mắc vì thiếu căn cứ pháp luật để giải quyết.
Phương án 2: Quy định như hiện hành và giao Bộ Tài chính phối hợp với phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn cụ thể các loại xe chuyện dụng thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Ưu điểm: Phương án này đảm bảo xử lý được các trường hợp mới phát sinh, khi đó Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ chuyên ngành để xử lý.

Nhược điểm: Chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế. 

Xuất phát từ ưu điểm và nhược điểm của 2 phương án trên, Bộ Tài chính đề nghị kết hợp cả hai phương án: vừa liệt kê theo thực tế đã xử lý thời gian qua và vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ chuyên ngành để xử lý đối với các trường hợp phát sinh mới mà chưa được liệt kê trong Nghị định. Cụ thể:

Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ, xe quét tần số, xe bọc thép phóng thang, xe truyền hình lưu động, xe lắp các thiết bị chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dung, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ, ngành hướng dẫn.
2. Về giá tính thuế (Điều 4 Nghị định số 26): 
2.1. Về giá tính thuế đối với đơn vị sở hữu nhãn hiệu:

Tại khoản 5 Điều 4 NĐ số 26/2009 quy định giá tính thuế: “Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất”. Quy định này là “nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay một số cơ sở có thương hiệu, công nghệ sản xuất hợp tác với các cơ sở sản xuất để sản xuất sản phẩm, cơ sở sản xuất phải bán lại cho cơ sở có thương hiệu, công nghệ với giá thấp hơn nhiều so với giá bán ra của cơ sở có thương hiệu, công nghệ.” (điểm d khoản 3 Mục II, Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC ngày 9/2/2009 để ban hành Nghị định số 26/2009).

Quy định trên đã đi vào cuộc sống và áp dụng thu thuế TTĐB đối với các mặt hàng nhãn hiệu trong nước như các loại bia, rượu. Tuy nhiên, đối với hàng hoá nhãn hiệu nước ngoài gia công, sản xuất theo giấy phép nhượng quyền (licensed), bên Việt Nam mua nguyên vật liệu từ đơn vị thuộc hãng mẹ nước ngoài và sản xuất, giao cho chi nhánh hãng nước ngoài đó tại Việt Nam thì chưa áp dụng được vì các chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam cho rằng họ không phải là chủ “sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất”. Theo đó, giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp sản xuất nhượng quyền này phải thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4: “Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định.”

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung vào khoản 5, điều 4 Nghị định số 26 như sau:

Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh giữa cơ sở sản xuất và cơ sở sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của cơ sở sở hữu thương hiệu hàng hoá, công nghệ sản xuất. Trường hợp cơ sở sản xuất theo giấy phép nhượng quyền và giao hàng cho chi nhánh hoặc đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của chi nhánh, đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.
2.2. Về giá tính thuế đối với cơ sở bán đúng giá hưởng hoa hồng:

Đối với hàng sản xuất trong nước:

Tại tiết a, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP có quy định: Đối với hàng hoá sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:







Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng


Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt  =   






1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng".

Đối với hàng nhập khẩu: Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB  =  Giá tính thuế nhập khẩu  + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”. 

Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng chịu thuế TTĐB thì chỉ phải nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu; đối với doanh nghiệp trong nước bán hàng qua đại lý thì giá tính thuế là là giá của đại lý bán ra (bao gồm cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bán hàng của hàng chịu thuế TTĐB). Theo đó, quy định này chưa phù hợp và không công bằng giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Đồng thời, đối với hàng sản xuất trong nước tại tiết a, khoản 1, Điều 4 có quy định rõ là giá bán của nhà sản xuất (nghĩa là không bao gồm khâu phân phối và lưu thông); đối với đại lý bán đúng giá tiền hoa hồng được hưởng chính là chi của lưu thông sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo công bằng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu và đảm bảo nguyên tắc thuế TTĐB chỉ thu ở khâu sản xuất, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi nội sung nêu tại tiết a, khoản 1, Điều 4 theo hướng: Doanh nghiệp được trừ chi phí hoa hồng cho đại lý khi tính thuế TTĐB nhưng nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của đại lý bán ra.
Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của đại lý bán ra.
2.3. Về giá tính thuế TTĐB đối với hoạt động kinh doanh sân gôn:

Tại tiết đ, khoản 2 Điều 3 Luật thuế TTĐB quy định: Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.
Tại khoản 7, Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định: Đối với kinh doanh gôn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bao gồm cả tiền phí chơi gôn và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quy định như trên dẫn đến một số vướng mắc sau: 

- Nghị định chưa hướng dẫn rõ chính sách thuế TTĐB đối với hoạt động cho thuê sân tập gô: Có ý kiến cho rằng cho thuê sân tập gôn không phải là hoạt động kinh doanh sân golf nên không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, ý kiến khác cho rằng cho thuê sân tập gôn cũng là hoạt động kinh doanh sân golf nên phải kê khai nộp thuế TTĐB.  

Bộ Tài chính thấy rằng việc tập gôn cũng là kinh doanh sân gôn và thực tế việc bán vé tập gôn tại các sân gôn luôn đi kèm với bán vé chơi gôn. 

 Để hướng dẫn rõ và thống nhất đề nghị bổ sung vào Nghị định sửa Nghị định số 26 theo hướng: hoạt động kinh doanh sân tập gôn thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và sửa đổi tại khoản 7 Điều 4 về giá tính thuế trình bày ở trên. 
- Đối với một số dịch vụ cho thuê xe điện (buggy) và người giúp việc trong khi chơi (caddy): có ý kiến cho rằng thuộc hoạt động kinh doanh sân gôn nên thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB; có ý kiến khác cho rằng hoạt động này không phải là kinh doanh sân gôn nên không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. 

Để giải quyết vướng mắc trong thực tế, Bộ Tài chính đã có công văn số 10386/BTC-CST ngày 9/8/2010 hướng dẫn cục thuế địa phương, theo đó, hoạt động cho thuê xe (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi (caddy) thuộc hoạt động chơi gôn nên doanh thu của các hoạt động này là doanh thu kinh doanh gôn thuộc diện chịu thuế TTĐB.

Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định rõ tính thuế TTĐB đối với các dịch vụ cho thuê xe điện, người giúp việc trong khi chơi.

Việc quy định tính thuế TTĐB đối với hoạt động kinh doanh sân tập gôn, cho thuê xe và người giúp việc trong khi chơi được sửa đổi tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 26/2009, cụ thể như sau: Đối với kinh doanh gôn là doanh thu chưa có thuế GTGT về bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn, bán vé tập gôn bao gồm cả tiền phí chơi gôn do người chơi gôn, hội viên trả cho cơ sở kinh doanh gôn gồm cả tiền phí bảo dưỡng sân cỏ, hoạt động cho thuê xe điện (buggy) và thuê người giúp việc trong khi chơi gôn (caddy) và tiền ký quỹ (nếu có). Trường hợp khoản ký quỹ được trả lại người ký quỹ thì cơ sở sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp bằng cách khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo, nếu không khấu trừ thì cơ sở sẽ được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh gôn có kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ khác không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như: khách sạn, ăn uống, bán hàng hóa, hoặc các trò chơi  thì các hàng hóa, dịch vụ đó không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
2.4. Về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ôtô:

Tại tiết b, khoản 1, Điều 4 có quy định: "Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định".
Thực tế, hiện nay các cơ sở sản xuất trong nước công bố giá bán tiêu chuẩn xe. Sau đó, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, nhà sản xuất hoặc cơ sở thương mại có lắp thêm một số bộ phận như: dàn âm thanh, ghế da, tivi,...Bộ Tài chính thấy rằng, đối với trường hợp này nên căn cứ vào giá bán của nhà sản xuất theo giá xe tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố để tính thuế và khi so sánh là căn cứ theo giá bán của cơ sở thương mại đối với ô tô tiêu chuẩn (không bao gồm giá của các phụ kiện lắp thêm). Để minh bạch chính sách, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi tiết b, khoản 1, Điều 4 như sau:
Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Riêng mặt hàng ô tô giá bán của nhà sản xuất để tính thuế TTĐB và giá bán của cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán ô tô tiêu chuẩn của nhà sản xuất công bố.
Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định.
3. Về thuế suất (Điều 5 Nghị định số 26)
3.1. Về thuế suất đối với xe tải VAN:

Điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Thực tế nhiều năm nay có phát sinh trường hợp “xe tải van có kiểu dáng xe du lịch” doanh nghiệp khai là xe vừa chở người vừa chở hàng nhưng thực chất là để chở người nhằm giảm số thuế TTĐB phải nộp. Hoặc doanh nghiệp nhập xe kiểu dáng giống xe du lịch từ 9-24 chỗ có một hàng ghế và vách ngăn cố định ngăn giữa khoang chở người và chở hàng nhưng chưa có hướng dẫn mức thuế suất thuế TTĐB, vì vậy, cơ quan thuế và cơ quan hải quan không có cơ sở để áp dụng thuế suất đối với trường hợp này.  

Về việc tiêu chí xác định xe tải Van để áp dụng thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn rõ phân loại hàng hoá khi nhập khẩu để xác định loại xe nào được xếp vào xe chở người và loại nào được xếp vào xe chở hàng. Tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP chưa quy định tiêu chí để áp dụng xe vừa chở người vừa chở hàng là thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về Tiêu chuẩn quốc gia đối với ô tô, xe tải, xe vừa chở người vừa chở hàng. Do đó, trình Bộ bổ sung tiêu chí xác định xe vừa chở người vừa chở hàng là theo tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể: Trường hợp xe nhập đáp ứng điều kiện xe tải VAN (có hai hàng ghế trở lên) theo tiêu chuẩn Việt Nam thì áp dụng thuế suất là 15%; trường hợp xe có kiểu dáng xe du lịch nhưng đáp ứng được điều kiện là xe tải thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và cơ quan công an sẽ cấp biển số xe tải để tránh trường hợp hoán cải trong quá trình thực hiện.

Để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh và phân loại phương tiện giao thông theo yêu cầu quản lý của Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định: Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn chi tiết: Cấp biển số xe, sửa đổi tiêu chuẩn Việt Nam cho phù hợp hơn với mục đích đánh thuế TTĐB. 

Vì vậy, tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP như sau:

Đối với xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng quy định tại các điểm 4d, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng. Việc xác định loại xe vừa chở người vừa chở hàng quy định tại điểm 4d, 4g thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bộ Công an quy định cụ thể việc cấp biển số xe tải đối với xe ô tô đáp ứng điều kiện là xe tải VAN.  

3.2. Về thuế suất thuế TTĐB đối với xe chạy bằng năng lượng sinh học:

Tại Điều 7 Luật thuế TTĐB có quy định: Đối với xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng thì thuế suất thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.
Căn cứ các quy định trên, đối với loại xe chạy bằng động cơ xăng kết hợp sử dụng động cơ điện chạy bằng năng lượng điện do chuyển hoá từ nhiên liệu xăng (như các loại xe Lexus dòng hl, Prius, Camry hybrid, Honda Insight), hoặc xe sử dụng động cơ điện do máy phát điện chạy xăng: Đây là loại xe chạy hoàn toàn bằng xăng cũng được gọi là "hybrid", nhưng không phải là xe “chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện”. Vì vậy, các loại xe này không thuộc diện áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo qui định tại Điều 7 Luật thuế TTĐB.

Tuy nhiên khoản 2 Điều 5 Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB có quy định: Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng (xe hybrid) có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam.

Do cụm từ “hybrid” được dùng cho tất cả các loại xe có động cơ lai xăng điện, kể cả xe chạy bằng xăng nên dẫn đến hiểu nhầm là loại xe hybrid chạy hoàn toàn bằng xăng cũng được ưu đãi theo Luật.
Theo đó, khoản 2, Điều 5 Nghị định 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có tỷ lệ xăng pha trộn không quá 70% tổng số nhiên liệu sử dụng và loại xe kết hợp động cơ điện với động cơ xăng có tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất không quá 70% số năng lượng sử dụng so với loại xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cùng số chỗ ngồi và cùng dung tích xi lanh có mặt trên thị trường Việt Nam
4. Về khấu trừ thuế (Điều 7 nghị định số 26)
Tại khoản 2, Điều 6 Chương III Nghị định số 26/2009/NĐ-CP có quy định hoàn thuế đối với trường hợp: "...Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa thực tế xuất khẩu..."

Tại khoản 1, Điều 7 Chương III Nghị định số 26/2009/NĐ-CP có quy định khấu trừ thuế TTĐB đối với trường hợp: Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Quy định "đã nộp" chưa rõ vì nếu mua trong nước thì người nộp thuế là người bán, khác với nhập khẩu người nộp thuế là người nhập khẩu (người mua hàng). Thực tế có cách hiểu khác nhau là chỉ áp dụng khấu trừ đối với nguyên liệu nhập khẩu không áp dụng đối với nguyên liệu mua trong nước. Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có kiến nghị liên quan đến việc mua nguyên liệu chịu thuế TTĐB ở trong nước về để sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB. Ví dụ:

Doanh nghiệp mua condensate (thuộc diện chịu thuế TTĐB) về để sản xuất xăng A92, A95 hoặc các chế phẩm để pha chế xăng; doanh nghiệp mua chế phẩm để pha chế xăng về để sản xuất xăng.

- Trường hợp nhập khẩu condensate về để sản xuất xăng hoặc chế phẩm để pha chế xăng, sau đó xuất khẩu thì được hoàn thuế TTĐB theo quy định. Trường hợp bán sản phẩm trong nước thì được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở khâu sản xuất.

- Trường hợp mua condensate trong nước về để sản xuất xăng hoặc chế phẩm để pha chế xăng, sau đó xuất khẩu hoặc bán trong nước thì không được khấu trừ hoặc hoàn thuế TTĐB.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi làm rõ trường hợp mua nguyên liệu chịu thuế TTĐB trong nước về sản xuất hàng chịu thuế TTĐB để xuất khẩu hoặc bán trong nước thì được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu sản xuất hàng hóa bán ra.

Theo đó, khoản 2, Điều 6 Chương III Nghị định số 26/2009/NĐ-CP được sửa đổi như sau:

Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ nhà sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. 

Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế TTĐB đối với nguyên liệu mua trong nước."
5. Đối với nguyên liệu chịu thuế TTĐB về để sản xuất sản phẩm:

Tại Điều 2 Luật thuế TTĐB có quy định: Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Căn cứ vào quy định trên, mục đích thu tuế TTĐB là thu thuế đối với xăng nhiên liệu dùng để chạy động cơ không thu thuế đối với nguyên liệu là đầu vào của sản xuất. Khi ban hành Luật thuế TTĐB thì ngành lọc hoá dầu của Việt Nam chưa phát triển nên chính sách thuế TTĐB chưa đề cập đến nguyên liệu là đầu vào của ngành này. Việc quy định miễn thuế hoặc hoàn thuế TTĐB đối với nguyên liệu là đầu vào sẽ khuyến khích ngành lọc hoá dầu phát triển, hạ giá thành sản phẩm góp phần cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Ngành lọc hoá dầu và ngành sản xuất xăng dầu phải đầu từ vốn lớn, máy móc kỹ thuật hiện đại và là ngành cần khuyến khích để thay thế hàng nhập khẩu. Mặt khác, là ngành kinh doanh có điều kiện được Bộ Công thương cấp hạn ngạch nhập khẩu. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có nhà máy lọc dầu Dung Quất và Công ty lọc hoá dầu Nam Việt, Sài Gòn Petro sắp tới có thêm một số nhà máy đi vào sản xuất: Công ty Long Sơn và Nghi Sơn việc quy định không thuộc diện chịu thuế đối với nguyên liệu đầu vào của ngành này tạo điều kiện cho doanh nghiệp không phải ứng vốn để nộp thuế và khi sản xuất ra sản phẩm chịu thuế TTĐB doanh nghiệp sẽ phải khai nộp thuế trên toàn bộ sản phẩn bán ra. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyên liệu: Naptha, condensate, chế phẩm tái hợp sử dụng để sản xuất dung môi, hoá, sản phẩm hoá dầu, hoá chất thì không thuộc diện chịu thuế TTĐB
Bộ Tài chính trình Chính phủ 2 phương án xử lý như sau:

Phương án 1: 

Tại Điều 2 Luật thuế TTĐB có quy định: Xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Có ý kiến cho rằng: Các mặt hàng nêu trên chỉ chịu thuế TTĐB khi dùng để pha chế xăng; trường hợp dùng làm nguyên liệu đầu vào sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Do đó, Bộ Tài chính để nghị bổ sung vào tiết b, khoản 1, Điều 2 như sau:
Đối với xăng các loại, nap-ta (naphtha), chế phẩm tái hợp (refomlade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả condensate, không bao gồm nap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (refomlade component) và các chế phẩm khác dùng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm.

Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để xác định đối tượng không chịu thuế đối với trường hợp này. 
Ưu điểm: Giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải ứng vốn để nộp thuế sau lại hoàn.

Phương án 2:
Đối với nguyên liệu chịu thuế TTĐB dùng để sản xuất hàng chịu thuế TTĐB, tại Nghị định đã hướng dẫn doanh nghiệp được khấu trừ hoặc hoàn nếu xuất khẩu. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung hướng dẫn hoàn thuế đối với nguyên liệu để sản xuất hàng không chịu thuế TTĐB. Cụ thể:

Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu hoặc mua trực tiếp của người sản xuất trong nước để sản xuất để sản xuất hàng không chịu thuế TTĐB được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa không chịu thuế TTĐB bán ra.

Ưu điểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nhược điểm: Doanh nghiệp phải nộp thuế sau đó cơ quan thuế sẽ hoàn nên tổng số thu không thay đổi nhưng doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục và theo đúng quy trình mới được hoàn thuế.
Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện theo phương án 1 và hướng dẫn vào nội dung dự thảo Nghị định
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định.

(Xin trình kèm dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản, Bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp).

	Nơi nhận: 
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;       

- Bộ Tư Pháp;

- TCT, TCHQ, Vụ PC;                             

- Lưu: VT, CST (VT, PGTGT&TTĐB(2b)).


	BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ


5
11

